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      TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VÂN HỒ 

   TỈNH SƠN LA 

    Bản án số: 57/2023/HS-ST. 

         Ngày: 14 - 4 - 2023.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VÂN HỒ - TỈNH SƠN LA 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Phương Giang 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Minh Chiến và ông Mùi Văn Huấn 

Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Hằng Giang – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La tham gia 

phiên tòa: Bà Vì Thị Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La; Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 57/2023/TLST- 

ST ngày 23 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

57/2023/QĐXXST- HS ngày 03 tháng 4 năm 2023, đối với bị cáo: 

Lò Thanh H; tên gọi khác, không, sinh năm 1987, sinh tại: M – Sơn La. 

Nơi ĐKHKTT: Bản C, xã C, huyện M, tỉnh Sơn La; Giới tính: Nam, Tôn giáo: 

không; Đảng phái, đoàn thể: Không. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Thái; Trình 

độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Con ông: Lò Văn P, sinh năm: 1962 và 

bà Lò Thị M, sinh năm: 1966; bị cáo có vợ là Quàng Thị S, sinh năm: 1993 và 02 

con, con lớn sinh năm 2011 và con nhỏ sinh năm 2017. 

Tiền án, Tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/12/2022 cho đến nay, có mặt 

tại phiên toà. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Dâu Tây Quân Quế do 

ông Nguyễn Văn Nam, sinh năm: 1981 làm đại diện theo pháp luật, địa chỉ: Bản 

Xuân Quế, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2022, Tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự 

Công an tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại đường quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Bó 
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Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ phát hiện xe ô tô tải BKS: 26H-005.16 đang 

đi trên đường theo hướng Hà Nội – Sơn La có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp 

luật. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, phát hiện người 

điều khiển xe ô tô là Lò Thanh H, sinh năm: 1987, trú tại: Bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; tại ghế phụ trên ca bin của xe ô tô tải BKS: 26H-

005.16 phát hiện và thu gữ: Một bao tải dứa màu trắng, bên trong có 01 hộp bìa 

cát tông màu trắng, trên mặt hộp có in dòng chữ “Mộc Châu Milk”, bên trong có 

06 hộp vuông hình trụ, có nhiều hoa văn và chữ nước ngoài. Lò Thanh H khai 

nhận đó là pháo nổ của Hòa vừa mua được của một người đàn ông tên Mạnh mục 

đích để đốt dịp tết Nguyên đán năm 2023. Căn cứ vào hành vi vi phạm của Lò 

Thanh H, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu 

giữ, niêm phong vật chứng nghi là pháo nổ, đồng thời dẫn giải Lò Thanh H về cơ 

quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La để điều tra làm rõ.  

Tạm giữ: 01 chiếc ô tô tải BKS: 26H-005.16 cùng giấy tờ xe; 01 chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Oppo A57; 01 Căn cước công dân và 01 Giấy phép lái xe 

mang tên Lò Thanh H.  

Ngày 28/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La phối hợp với 

VKSND huyện tỉnh Sơn La đã tiến hành cân tịnh xác định khối lượng vật chứng 

nghi là pháo nổ thu giữ khi bắt quả tang Lò Thanh H: 06 hộp kích thước 14cm x 

14cm x 14 cm được tổng khối lượng 8,4kg. Lấy toàn bộ 8,4kg làm mẫu trưng cầu 

giám định. Mẫu trưng cầu giám định được gửi đến Viện khoa học hình sự Bộ 

Công an tiến hành giám định có phải là pháo nổ hay pháo hoa.   

Tại kết luận giám định số 9133 ngày 29/12/2022 của Viện khoa học hình 

sự Bộ Công an kết luận: “Mẫu vật gửi đến giám định đều là pháo nổ (pháo hoa 

nổ), tổng khối lượng là 8,4 kg (tám phẩy bốn kilôgam) đều mang nhãn hiệu do 

Trung Quốc sản xuất. Kèm theo kết luận giám định: Không. Hoàn lại đối tượng 

giám định: Mẫu vật đã sử dụng hết trong quá trình giám định”. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Lò Thanh H khai nhận: Khoảng 

đầu tháng 12/2022 Hòa vào mạng xã hội Facebook thì thấy nick có tên “Triệu 

Mẫn” đăng bán pháo nổ. Hòa có ý định mua pháo về để đốt trong dịp tết Nguyên 

đán nên Hòa đã chủ động nhắn tin qua ứng dụng Messenger tới nick “Triệu Mẫn” 

hỏi và đặt mua 02 hộp pháo nổ. Qua trao đổi thì người đó báo giá 700.000 đồng/01 

giàn 49 quả và cho số điện thoại 0971.776.540 để liên lạc. Sau đó Hòa gọi đến số 

0971.776.540 thì có một người đàn ông tự giới thiệu tên là Mạnh nhà ở khu vực 

cua chữ S thuộc bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

nghe máy. Đến ngày 26/12/2022, Mạnh sử dụng số thuê bao 0354.786.928 gọi 

điện thoại trao đổi với Hòa là đã hết giàn 49 quả chỉ còn giàn 36 quả với giá 

500.000 đồng/01 giàn. Hòa đồng ý đặt mua 02 giàn. Đến trưa ngày 26/12/2022, 

Hòa gặp Đinh Văn Trạng, sinh năm: 1984, trú tại: Bản Hang Mon 1, xã Phiêng 

Khoài, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và kể cho Trạng nghe về việc Hòa mua pháo. 

Sau đó Trạng nhờ Hòa mua hộ 03 giàn pháo, Hòa đồng ý. Đến sáng ngày 

27/12/2022, Mạnh gọi điện thống nhất với Hòa về việc mua bán pháo tại khu vực 

dốc cua chữ S thuộc địa phận bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. 
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Chiều ngày 27/12/2022, Hòa điều khiển xe ô tô tải BKS: 26H-005.16 đi từ Hà Nội 

lên Sơn La. Do Hòa không đủ tiền nên Hòa đã gọi cho Đinh Văn Trạng và bảo 

Trạng gửi tiền cho Hòa qua tài khoản của Nguyễn Thành Đạt, sinh năm: 1994, trú 

tại: Bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ để Hòa lấy tiền mặt từ Đạt. 

Trạng đồng ý. Đến khoảng 16 giờ thì Hòa điều khiển xe ô tô đi đến cua chữ S 

thuộc địa phận bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ thì gặp Mạnh 

đang đứng ở lề đường. Hòa dừng đỗ xe ô tô tải BKS: 26H-005.16 vào lề đường. 

Mạnh đi vào nương ngô cạnh đường lấy từ trong bụi cây cỏ ra một bao tải dứa 

màu trắng, bên trong đựng 06 giàn pháo nổ. Sau đó Mạnh mang bao tải đựng số 

pháo trên đặt lên ghế phụ của xe ô tô tải BKS: 26H-005.16 cho Hòa. Hòa trả 

3.000.000 đồng cho Mạnh, rồi Mạnh đi đâu thì Hòa không biết. Sau đó Hòa tiếp 

tục điều khiển xe ô tô tải BKS: 26H-005.16 đi về nhà. Khi Hòa đi đến địa phận 

bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Sơn 

La kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.  

Cáo trạng số: 26/CT-VKS ngày 22/3/2023 của Viện kiểm sát nhân huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã truy tố bị cáo Lò Thanh H về tội: Tàng trữ hàng cấm theo 

điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị 

cáo Lò Thanh H phạm tội: Tàng trữ hàng cấm. 

+ Đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt Lò Thanh H từ 18 tháng 

đến 24 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách từ 36 tháng đến 48 tháng. Không 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Giao bị cáo cho UBND xã nơi cư trú và gia đình giám sát, giáo dục trong 

thời gian thử thách của án treo. 

Về vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; Điểm a, c 

Khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 BLTTHS:  

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bao tải dứa màu trắng; 01 hộp bìa cát tông màu 

trắng; 

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với ; 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Oppo A57 đã qua sử dụng; 

+ Đề nghị HĐXX chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Sơn La đã quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe ô tô tải BKS 26H – 005.16 

cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan cho Công ty Dâu Tây Quân Quế quản lý sử dụng 

và trả lại cho bị cáo Lò Thanh H: 01 Căn cước công dân và 01 Giấy phép lái xe 

mang tên Lò Thanh H. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Ý kiến của bị cáo: Nhất trí với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát, không 

có tranh luận gì. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án thấp 

nhất để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Ngày 27/12/2022, bị cáo Lò Thanh H đã có hành vi tàng trữ 8,4kg pháo 

nổ, mục đích là để sử dụng trong dịp lễ tết thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Sơn La 

phát hiện bắt quả tang. Hành vi vi phạm của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội 

Tàng trữ hàng cấm theo điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.  

[2]. Tính chất hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo có năng lực trách nhiệm 

hình sự, nhận thức rõ hành vi tàng trữ pháo nổ, loại hàng hóa mà nhà nước cấm 

kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng tại Việt Nam là vi phạm pháp luật. Nhưng 

bị cáo cố ý xâm hại đến đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại hàng 

hoá cấm kinh doanh, lưu hành là đã phạm tội Tàng trữ hàng cấm theo quy định 

tại Điều 191 Bộ Luật hình sự. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có ông, bà ngoại là người có công với Đảng và Nhà 

nước được tặng thưởng huân huy chương là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Bị cáo có nơi cư trú ổn định, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng có mức hình phạt không quá 3 năm tù nên theo quy 

định tại Điều 65 Bộ luật hình sự bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo. 

HĐXX nhận thấy đề nghị của đại diện VKS là có căn cứ cần chấp nhận. 

Bị cáo đang bị tạm giam, HĐXX cho bị cáo được hưởng hình phạt tù nhưng 

cho hưởng án treo. Nên tuyên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa, nếu bị cáo không 

bị tạm giam về một tội phạm khác.   

[4] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng, HĐXX xét thấy đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong quá trình giải quyết vụ án. Quá 

tình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về hành vi và quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp.  
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[5] Về phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4, điều 191 BLHS, bị cáo có 

thể bị phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 

05 năm. Xét thấy bị cáo không có khả năng thi hành hình phạt tiền, nghề nghiệp 

lái xe là nguồn kiếm sống chính của bản thân. Nên HĐXX không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền và không cấm hành nghề đối với bị cáo.  

[6] Vật chứng của vụ án:  

+ Đối với: 01 bao tải dứa màu trắng; 01 hộp bìa cát tông màu trắng là những 

vật không còn giá trị sử dụng nên tuyên tịch thu tiêu hủy; 

+ Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A57 đã qua sử dụng 

thu giữ của bị cáo là tài sản hợp pháp của bị cáo, bị cáo sử dụng điện thoại trên 

vào việc phạm tội nên HĐXX tuyên tịch thu sung ngân sách nhà nước; 

+ Đối với 01 chiếc xe ô tô tải BKS 26H – 005.16 cùng toàn bộ giấy tờ có 

liên quan là tài sản hợp pháp của Công ty Dâu Tây Quân Quế và 01 Căn cước 

công dân, 01 Giấy phép lái xe mang tên Lò Thanh H là tài sản hợp pháp của bị 

cáo. Nên ngày 30/12/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã 

quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe ô tô trên cùng toàn bộ giấy tờ có liên 

quan cho Công ty Dâu Tây Quân Quế quản lý sử dụng và trao trả cho bị cáo Lò 

Thanh H: 01 Căn cước công dân và 01 Giấy phép lái xe mang tên Lò Thanh H là 

đúng pháp luật, được HĐXX chấp nhận. 

[7] Về nguồn gốc số pháo nổ: 

Hòa khai người đó tự giới thiệu tên là Mạnh, trú tại: Bản Lóng Luông, xã 

Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, sử dụng 02 số điện thoại là 

0971.776.540 và số 0354.786.928. Quá trình điều tra xác định chủ số thuê bao 

0971.776.540 đăng ký tên Đỗ Văn Thuận, sinh năm: 1977, nơi cư trú: Ấp 3, xã 

Tân Kiều, huyện Tháp Mưởi, tỉnh Đồng Tháp và số thuê bao 0354.786.928 đăng 

ký tên anh Lò Văn Xen, sinh năm: 1988, trú tại: Bản Phát, xã Lóng Sập, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ngày 17/02/2023, Cơ quan điều tra đã tiến hành cho bị 

cáo Hòa nhận dạng qua ảnh đối với Đỗ Văn Thuận và Lò Văn Xen. Kết quả bị 

cáo Hòa khẳng định Đỗ Văn Thuận và Lò Văn Xen không phải là đối tượng Mạnh 

bán pháo nổ cho Hòa. Kết quả điều tra tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện 

Vân Hồ không có đối tượng tên Mạnh như lời khai của bị cáo Hòa. Do vậy, Cơ 

quan điều tra không có căn cứ để xử lý là đúng quy định. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự; khoản 4 Điều 328 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Lò Thanh H phạm tội: Tàng trữ hàng cấm. Xử phạt bị cáo 

20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 40 tháng. Thời gian thử thách tính 

từ ngày tuyên án 14/4/2023. 

Tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa, nếu bị cáo không bị tạm giam 

về một tội phạm khác. 

Không phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Giao bị cáo Lò Thanh H cho UBND xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, nơi làm 

việc thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. “Trong thời 

gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên 

thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”. 

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 bao tải dứa màu trắng; 01 hộp bìa cát tông màu 

trắng; 

+ Tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với ; 01 chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Oppo A57 đã qua sử dụng; 

Toàn bộ vật chứng theo biên bản giao vật chứng số 56/BBVC – CCTHA 

ngày 23/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vân Hồ. 

+ Chấp nhận việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã quyết 

định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe ô tô tải BKS 26H – 005.16 cùng toàn bộ 

giấy tờ có liên quan cho Công ty Dâu Tây Quân Quế quản lý sử dụng và trả lại 

cho bị can Lò Thanh H: 01 Căn cước công dân và 01 Giấy phép lái xe mang tên 

Lò Thanh H. 

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo 

phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Người có QLNVLQ có qu yền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận được bản án./. 

 

Nơi nhận: 
  -Toà án ND tỉnh; 

- VKSND huyện (02 bản); 

  - Công an; 

  - Trại giam; 

  - THA hình sự; 

  - THA dân sự; 

  - Bị cáo; 

  - Người có QLNVLQ; 

  - Sở Tư pháp; 

  - Lưu án văn; 

  - Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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         THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

THẨM PHÁN 

     CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Đăng Quang 
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